
PHỤ LỤC 1: MẪU BÁO GIÁ 

Tên đơn vị chào giá:……… 

Địa chỉ:……. 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng  

Công ty ….(tên công ty)… xin trân trọng gửi tới Quý công ty báo giá cơ bản các chi phí tư vấn, 

thiết kế và lắp đặt tiếp cận hệ thống trang thiết bị cho cơ sở tạm lánh tại tỉnh Quảng Trị như sau: 

TT Nội dung công việc 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Tạm tính) 
Thành tiền 

1 
Chi phí tư vấn thiết kế tiếp cận và nhân công hoàn 

thiện  
Gói 1   

2 Chi phí trang thiết bị  Gói 1   

 Tổng cộng     

Ghi chú:  

- Báo giá này là báo giá ban đầu căn cứ trên các thông tin mà đơn vị cung cấp. Tuy nhiên, tùy vào 

thực trạng sau khi đi khảo sát thực tế thì báo giá này có thể thay đổi tăng lên hoặc giảm xuống cho 

phù hợp với tình hình thực tế mà quý đơn vị yêu cầu.  

- Đơn giá trên đã có VAT, bao gồm chi phí vận chuyển,chi phí lắp đặt, sửa chữa và bảo hành trong 

12 tháng. 

- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, có xuất xứ rõ ràng. 

- Bảo hành: 12 tháng, Năm sản xuất 2023 

- Báo giá có hiệu lực trong vòng … ngày kể từ ngày phát hành báo giá.  

Ngày      tháng      năm 2023 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

GIÁM ĐỐC 

  



PHỤ LỤC 2: DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ DỰ KIẾN LẮP ĐẶT 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

1 

 Bộ máy tính để bàn 

- Case Dell Vostro 3020 STI3V3020W1-8G-512G  

- Màn hình LCD Dell E2222H 21.5 inch  

Bộ 1 

2 Máy in Laser Canon LBP 2900 Cái 1 

3 

Bộ bàn ghế vi tính 

- Bàn vi tính BVT-06-00 Xuân Hòa 

- Ghế xoay GNV-07-00 Xuân Hòa 

Bộ 1 

4 

Bộ bàn ghế Sofa Hòa Phát  

Kích thước: 

- Ghế đơn: W730 x D770 x H920 (mm) 

- Ghế dài: W1900 x D880 x H800 (mm) 

- Bàn : W800 x D782 x H420 (mm) 

Bộ 1 

5 
Kệ sách treo tường 

Kích thước: D1200 x C820 x R200mm 
Cái 1 

6 Điều hoà Casper Inverter 1 chiều 9000BTU (TC-09IS35) 
 

Cái 5 

7 Quạt máy Toshiba F-LSA10VN Cái 1 

8 
Cửa nhựa lõi thép 2 cánh 

Kích thước: 2295x995mm 
Bộ 1 

9 Tranh ảnh, cây cảnh Bộ 2 

10 Tivi LG 32 inch 32LQ636B Cái 4 

11 Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA(BS) Cái 4 

12 Máy giặt Pannasonic 9kg NA-F90A9BRV Cái 1 

13 Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Daikiosan DSW-42710H3 Cái 1 

14 
Giá phơi áo quần inox 

Kích thước: 2000x1400mm 
Cái 4 

15 Chăn mùa hè Cái 10 

16 Chăn mùa đông Cái 10 

17 Ra + gối Cái 10 

18 

Nệm  

Kích thước: 1200x2000mm 

Dày 9 phân 

Cái 10 

19 
Chiếu 

Chất liệu: Chiếu tre trúc long 
Cái 10 

20 Màn Cái 8 

21 
Thau, chậu, chén, bát, sọt rác, móc áo quần, bộ ấm chén, phích 

nước, dép, đồ dùng cá nhân …. 
Bộ 4 



TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

22 
Bộ dụng cụ chia cơm, thức ăn 

Chất lượng: Inox 304 
Bộ 8 

23 
Vách kính ngăn 2 phòng (sử dụng điều hoà) 

Kích thước: 3530x620mm 
Tấm 2 

24 
Tay vịn Inox phía trong nhà vệ sinh 

Kích thước: 110cm phi 27 
Cái 4 

25 
Tay vịn Inox phía trong nhà vệ sinh 

Kích thước: 60cm phi 27 
Cái 4 

26 
Cửa pano nhựa lõi thép phòng WC 

Kích thước: 2300x900mm 
Bộ 4 

27 Hệ thống Camera  Bộ 1 

28 
Hệ thống Chuông báo khi cần hỗ trợ khẩn cấp 

Gồm có 4 chuông bấm Panasonic 
Bộ 1 

29 
Tay vịn inox hành lang 

Kích thước: dài 4200mm 
Cái 2 

30 Móc treo áo quần bằng INOX 60cm Cái 4 

31 Bàn gỗ kích thước bàn 80 x 80cm Cái 4 

32 Cọc treo màn bằng INNOX 2m Cái 8 

33 
Ghế tắm treo tường 

Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 4 

 


